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THÀNH PHAN: Cho 1 gói 2,59. 

Calci 500 mg 

(Dưới dang Calci carbonat 1250 mg) 

Ta duge: Vừa đủ 2,59 

CHỈ ĐỊNH CHỐNG CHỈ BINH, LIEU DUNG, CÁCH 

DUNG: VÀ CAC THONG TIN KHÁC: Xem trong tờ 

hướng dẫn sử dụng kèm theo. 

HAN DUNG: 36 thang kể từ ngày sẵn xuất. 

BẢO QUẢN: Để nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 
30°C, tránh ánh sang trực tiếp. 

TIÊU CHUAN: TCCS. 

8Ọ0 KỸ HƯỚNG DAN SỬ DỤNG TRƯỚC, 
ĐỀ XA TÂM TAY TRE EM. 

SOK/Reg.No: 

Số lô sx/Batck.No: 

Ngày sx/MIg,Date: 

HD/Exp.Date: 

KHI DUNG 

. vilsnd 

Hộp 30 gói x 2.59 

CUSJTA - 
Calci 500 mg 
(Duới dang Ca arbonat 

THUỐC BỘT PHA HỖN DỊCH UỐNG 

Dia chi: Thửa đất số 307, cum Céng nghiệp Gam Thượng, phương Cdm Thượ
ng, 

—T1 É0 sở sản xuất . 

@HDPHARMA NHÀ MAY HOPHARMA EU - CONG TY CO PHAN DƯỢC VAT TU Y TẾ HẢI DUONG 

vn 
thành phố Hải Dương, tỉnh Hải [Dương 

AGEL 1guoq ep 

Bu 006 '° 
q) 

JED 

THUỐC BOT PHA HON DICH UỐNG 

CUSJTA 
Calci 500 mg 

pita EU - CONG TY CỔ PHÍN 
HAL DUONG 

CUSJTA 
THÀNH PHAN: Cho 1 gỏi 2.59. 

Galcl 500 mg 
(Dudi dang Cale! carbonat 1250 mg) 

Tá dược: Vừa đủ 2.59 

CHỈ ĐỊNH CHONG CHỈ ĐỊNH, LIỀU DUNG, 
CÁCH DUNG: VÀ CÁC THONG TIN KHÁC: 
Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng kèm theo. 

BẢO QUAN: Để nơi khỏ ráo, nhiệt độ không 
quả 30°C, tránh ánh sang inje tiếp. 

TIÊU CHUẨN: TOCS 
DOC KÝ HUONG DAN Sif DYNG TRƯỚC KHI DUNG 

ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM. 

SOK/Rag. No: 

Số 16 sx/Batck No: 

Ngày ex/Mifg, Date: 

H0/Exp Date: 

INGREDIENTS: For 1 sachet of 2.59 

Calcium 
(As Calcium Carbonate 1250 mg) 

500 mg 

Excipients q.s.f 2,50 

INDICATIONS, CONTRAINDICATIONS, DOSAGE - 

USE AND OTHER INFORMATIONS: 

See the leaflet. 

EXPIRY DATE: 36 months from date of 

manufacture, 

STORAGE: Store in a dry place, the temperature 

not exceed 30°C, avoid directlight. 

SPECIFICATION: In-house. 

READ THE USER MANUAL CAREFULLY BEFORE USE 

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN 

Calcium 500 mg 
(As Calcium carbonate 12 

POWDER FOR ORAL SUSPENSION 

Hai Duong province, Vietnam 

USJTA 

—I_ Mlinulacturad by: HOPHARMA EU PLANT - 
@UHDPHARMA HAI DUONG PHARMACEUTICAL MEDICAL MATERIALS JOINT STOCK COMPANY 

tly Add: Lot No.07, Cam Thuong industrial park, Gam Thuong ward. Hai Duong elty, 

https://trungtamthuoc.com/
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THÀNH PHAN: Cho 1 gói 2,59. 

Galci (Dưới dạng Calci carbonat 1250 mg) 
500 mg 

Ta dude: 
Vừa đủ 2,5 g 

CHỈ ĐỊNH CHONG cui ĐỊNH, LIEU DUNG, CACH DUN
G: VA CAC THONG 

TIN KHAC: Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng kèm th
eo. 

HẠN DÙNG: 38 tháng kể từ ngày sản xuất, 

BẢO QUẢN: Để nơi khô rác, nhiệt độ không quả 30°C, tránh ánh sáng trực. tiế
p. 

TIÊU CHUAN: TCCS. 
SBK/Reg.No: 

pC KỸ HƯỚNG DAN SỬ DUNG Số lô sx/Batck.No: 

TAUOC KHI DUNG Ngày sx/Mig Date: 

ĐỂ XA TAM TAY TRE EM. HO/Exp.Date: 

IIrIES4I€ peo JUUU4 00M0 » Ouray Waa ‘ux 
pray, wigs Capra fuam 2 op yydu 3403 wD Zo 19 

DWDM IH 4 A PLLAWA BỘING MỰIM 03 AL M3 «13 VMU 

(Bur 0074 1PUðt/83 « 

Bul 00S I2|E2 

ˆ wilsnd 

THUỐC BOT FHA HON BCH LOM 

CUSJTA 
Gale: 500 mạ 

CUSJTA 
'THÀNH PHAN: Cho 1 09 2.É0. 

Galel 609 mg 
(Dưới dạng Calcl carbonal 1250 

Tả được: Vừa đủ 2.59 aS 
CHỈ ĐỊNH CHONG CHỈ BỊHH, LIỀU DUNG, 
CÁCH OUNG: VÀ CÁC THONG TIN KHAC: 
Xum trong wahudng dẫn sử dụng kar ths. 

BẢO QUAN: Bd nol khô ráo, nhiệt độ không. 
quả 80°C, tựánh ảnh sảng trực liếp 

TIÊU CHUẨM: TECS. 
ĐỤC KỸ HƯỚNG DẪN BU DỤNG TRƯỚC KHI OU 

DE XÃ TẮM TAY TRE EM. 

Re. No 

Số | z#/BicL to: 

Ngày e1/Nlg Date 

HDIEsp Date 

THUỐC BOT PHA HON DỊCH UỐNG 

(Ce 30 tin ml: 
oth MAY IHDPRANMAA EU - SOHO TY tỐ PHẦN OUOG VAT TU Y TẾ HẢI DƯƠNG 

{ha chị Tha đốt số 17, cụm Gong nợv4p Ch Thượng, ata Đầm Tr
ung, 

Thánh ghế Hs Burn, tiết HÁI Out 

INGREDIENTS: For 1 sachet of 2.59 

Calcium (As Calcium Carbonate 1250 mg) 

Excipients 
Vừa đủ 2.59 

INDICATIONS, CONTRAINDICATIONS, DOSAG
E - USE AND OTHER 

INFORMATIONS: See the leaflet. 

EXPIRY DATE: 36 months from date of manufacture. 

STORAGE: Store in a dry place, the tempera
ture not exceed 30°C, avoid direct 

light. 

SPECIFICATION: In-house. 

READ THE USER MANUAL CAREFULLY BEFORE U
SE POWDER FOR ORAL SUSPENSION 

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN 1am Thao) sata, Mav Gua 

Manufaluted by: MHIPIVAINMA EU PLAT ~ 

(ÑầWHDPHARMA | QUAKE PHARMACEUTICAL MEDIGAL MATERIALS 40917 STOCK 

cy at tai Gam 

https://trungtamthuoc.com/
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HUONG DAN SU DUNG 

Tên thuốc: CUSJTA 

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Dé xa tam tay trẻ em 

1. Thành phần: Cho 1 gói 2,5g. 

Thành phan hoạt chất: Hàm lượng 

Calci 
: 500 mg 

(Dưới dạng Calci Carbonat 1250 mg) 

Thanh phan tá dược: Gôm xanthan, đường trắng, hương cam, Vừa đủ 

hương chanh. 1 viên | 

< \ HAL 

2. Dang bào chế: Thuốc bột pha hỗn dịch uống. Thuốc bột, khô tơi, màu trắng đến trắng ngà. 

3. Chỉ định: 

- Thiếu hụt calci trong các trường hợp: Trẻ em trong giai đoạn phát triển, phụ nữ mang thai 

hoặc đang cho con bú. 

- Điều trị hỗ trợ loãng xương do nhiều nguyên nhân: Tuổi già, phụ nữ sau mãn kinh, người sử 

dụng corticoid,... 

4. Liều dùng, cách dùng: 

Liều dùng: 

Người lớn: Ngày 2 — 3 gói. 

Trẻ em > 10 tuổi: Ngày 2 gói. 

Trẻ em đưới 10 tuổi: Ngày 1 gói. 

Cách dùng: Hòa thuốc với lượng nước từ nửa cốc cho đến 1 cốc, nên uống ngay sau khi 

khuấy. 

5. Chống chỉ định: 

- Mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc. 

- Tăng calci huyết, tăng calci niệu, sỏi calci, vôi hóa mô. 

- Không dùng thuốc cho bệnh nhân không vận động lâu ngày kết hợp tăng calci huyết và/hoặc 

tăng calci niệu.
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6. Canh bao va than trong: 

- Việc dùng kết hợp calci và vitamin D phải được thực hiện dưới sy theo dõi nồng độ calci 

huyết và calci niệu. 

- Trong trường hợp suy thận, thường xuyên kiểm tra calci huyết và calci niệu, tránh dùng liều 

cao. 

- Trong trường hợp điều trị đài ngày và/hoặc suy thận, cần kiểm soát calci niệu; giảm hoặc tạm 

thời ngừng điều trị nếu vượt quá 7,5 mmol/24 giờ (300 mg/24 giờ) ở người lớn; 0,12 đến 0,15 

mmol/kg/24 giờ (5 đến 6 mg/kg/24 giờ) ở trẻ em. 

- Bệnh nhân bị rối loạn di truyền hiễm gặp như không dung nạp fructose, kém hấp thu glucose- 

galactose hoặc thiếu hụt enzym sucrase-isomaltase không nên dùng thuốc này. 

7. Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú: 

Thuốc có thể sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú. Tuy nhiên, liều không nên vượt quá 3 

goi/ngay (tương đương với 1500 mg Calci/ngay). 

8. Anh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc: 

- Thuốc không ảnh hưởng đến khả năng lái xe, vận hành máy móc. 

9, Tương tac và tương ky: 

* Tương tác thuốc: 

- Bisphosphonat: Nên dùng Calci cách xa ít nhất 30 phút đến hơn 2 giờ nếu có thể do Calci làm 

giảm hap thu Bisphosphonat. 

- Kháng sinh nhóm Cyclin, Strontium, Estramustin: Nên uống cách xa hơn 2 giờ nếu có thê do 

Calci làm giảm hấp thu các thuốc trên. 

- Glycosid tim: Nguy cơ rối loạn nhịp tim nghiêm trọng, thậm chí tử vong khi dùng muối Calci 

đường tiêm tĩnh mạch. Cần theo dõi lâm sàng, kiểm soát điện tâm đồ và calci huyết. 

- Bố sung sắt và kẽm trước hoặc sau vài giờ sau khi uống Calci do calci làm giảm hấp thu sắt, 

kẽm qua đường tiêu hóa. 

- Thuốc lợi tiểu thiazid: Nguy cơ tăng calci huyết do giảm dao thải calci qua nước tiểu. 

* Tương ky thuốc: 

- Do không có nghiên cứu về tính tương ky của thuốc, không trộn lẫn thuốc này với các thuốc 

khác. 

10. Tác dụng không mong muốn: Có thé gặp phải các triệu chứng: 
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- Khô miệng. 

- Tăng calci niệu trong trường hợp điều trị kéo dài ở liều cao, đặc biệt tăng calci huyết. 

- Nguy cơ giảm phosphat huyết. 

Thông báo ngay cho bác sỹ hoặc dược sỹ những phản ứng có hại gặp phải khi sử dụng thuốc. 

11. Quá liều và cách xử trí: 

- Quá liều: Các triệu chứng: Khát nước, đa niệu, buồn nôn, nôn, mat nước, tăng huyết áp động 

mạch, rỗi loạn vận mạch, táo bón. 

- Xử trí: Ngừng dùng calci và các thuốc làm tăng calci như vitamin D. Bù nước, phối hợp sử 

dụng các thuốc lợi tiểu, corticoid,... \SÀ 

12. Quy cách đóng gói: Gói 2,5 g. Hộp 30 gói, hộp 60 gói; kèm hướng dẫn sử dụng. " iy | 
© 

13. Diéu kién bao quan, han ding, tiéu chuan chat lượng của thuốc: »⁄ 

- Điều kiện bảo quan: Để nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng trực tiếp. 

- Han dùng: 36 tháng kế từ ngày sản xuất. 

- Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS. 
Lạ 

14. Tên, dia chi của cơ sở sản xuat 

NHÀ MÁY*HBP EU - 

CONG TY CO PHAN DƯỢC VAT TƯ Y TE HAI DƯƠNG 

Dia chi: Thửa đất số 307, cum Công nghiệp Câm Thượng, phường Câm Thượng, 

thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
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